	PHÒNG GDĐT UÔNG BÍ          TRƯỜNG TH&THCS NAM KHÊ

Số:305/QĐ-NK
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


 Uông Bí, ngày 20 tháng 9 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy chế đánh giá, xếp loại nhà giáo, CBQL, người lao động
Năm học 2022-2023



HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NAM KHÊ
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục; 

Căn cứ công văn số 905/PGDĐT ngày 09/9/2022 của phòng Giáo dục Đào tạo Uông Bí về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023;

Căn cứ tình hình thực tế  của trường Tiểu học và THCS Nam Khê;
Xét đề nghị của bộ phận Thi đua, khen thưởng nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại nhà giáo, CBQl, người lao động năm học 2022-2023 của trường Tiểu học và THCS Nam Khê (nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định trong quy chế này.

	Nơi nhận:

- PGDĐT (b/c);

- BGH, các đoàn thể (t/h);

- Lưu: VP.
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thu Trang


	PHÒNG GDĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH&THCS NAM KHÊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Uông Bí, ngày 23 tháng 9 năm 2022


QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM HỌC 2022-2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 305/QĐ-NK ngày 20/9/2022
của Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Nam Khê)
I/ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc thi đua và bình xét các danh hiệu thi đua
- Thi đua tự nguyện, tự giác, công khai;

- Thi đua đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;

- Việc bình xét các danh hiệu thi đua căn cứ vào kết quả của phong trào thi đua; cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu thi đua, chỉ tiêu thi đua; trường hợp không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu trong các phong trào thi đua thường xuyên.

2. Nguyên tắc khen thưởng: Việc khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của tập thể và cá nhân; coi trọng chất lượng theo tiêu chuẩn, không gò ép để đạt số lượng. Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. 

II/ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Phát động thi đua 

a) Thi đua thường xuyên: Đối với tổ chuyên môn, bộ phận hành chính và nhà trường việc bình xét thi đua được thực hiện theo suốt năm học. Những cá nhân, tập thể có đăng ký thi đua mới được bình xét danh hiệu thi đua. Kết thúc năm học tiến hành tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua.

b) Thi đua theo đợt: Phát động theo chủ đề, chủ điểm, cả năm học phát động 02 đợt thi đua: 

- Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
- Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. 
Khi sơ kết, tổng kết thi đua theo đợt có đánh giá kết quả, tác dụng của phong trào, công khai lựa chọn, bình xét, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc. 

2. Tiêu chuẩn và việc bình xét danh hiệu thi đua 

a) Đối với CBGVNV

* Danh hiệu Lao động tiên tiến

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp; tích cực tham gia các phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
e) Tích cực tham gia các phong trào thi đua; có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nghiêm túc quy định về soạn bài, kiểm tra đánh giá học sinh, lên lớp, quản lý hồ sơ sổ sách; tổ chức quản lý tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; được đánh giá loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp.
* Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

a) Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

b) Có sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy hoặc giáo dục học sinh, được Hội đồng khoa học, sáng kiến ngành giáo dục huyện đánh giá, xếp loại hoặc đạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện;

(Đối với cán bộ quản lý là cấp trưởng hoặc cấp phó: Đạt tiêu chuẩn tại điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đơn vị phải đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến)
* Xếp loại hàng tháng: nếu thực hiện được các tiêu chuẩn của danh hiệu LĐTT nhưng có từ 2-5 lỗi vi phạm (đi muộn, không họp, không giáo án khi lên lớp, cập nhật điểm chậm, không chấp hành phân công,...) thì tương đương hoàn thành tốt nhiệm vụ-loại B, từ 5 lỗi trở lên tương đương hoàn thành nhiệm vụ-loại C. Các trường hợp còn lại đạt loại A.
b) Đối với học sinh 
* Cấp Tiểu học

- Đối với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3:  thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Thực hiện đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2020.
- Đối với học sinh lớp 4, lớp 5:  thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006: Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/4/2014.  
* Cấp THCS

- Đối với lớp 6, lớp 7: Thực hiện Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT (gọi tắt là Thông tư 22).

- Đối với các lớp 8,lớp 9: Thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT (Gọi tắt là Thông tư 58); Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58.

III/ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ MỨC THƯỞNG
1. Hình thức khen thưởng:

a) Khen thưởng thường xuyên: cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc sau khi kết thúc học kỳ và hoàn thành nhiệm vụ năm học.

b) Khen thưởng theo các chuyên đề: Khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc khi sơ kết, tổng kết thực hiện các chuyên đề cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, hội thi. 

c) Khen thưởng đột xuất: khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc có tác dụng nêu gương trong trường hoặc trong thành phố. 

2. Quy định mức thưởng

a) Đối với CBGVNV

- Thưởng GV đạt CSTĐ bằng 1.0 mức lương tối thiểu (cấp trên thưởng)

- Thưởng GV đạt LĐTT bằng 0.3 mức lương tối thiểu (ngân sách được cấp)

(Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng)
- Thưởng GVDG/GVCNG cấp trường: 100.000đ

- Thưởng CBGVNV được bình bầu xuất sắc trong các đợt thi đua, theo chuyên đề, đột xuất: 200.000đ/người

- Thưởng CBGVNV được bình bầu xuất sắc trong HK và cả năm: 300.000đ/người
- Thưởng giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi:

+ GV trực tiếp giảng dạy bộ môn đạt giải cho học sinh tại lớp học sinh đang học (gọi là GV giảng dạy)


+ GV trực tiếp ôn luyện cho HS tại đội tuyển (gọi là GV ôn luyện)
* Cấp quốc gia (nếu có):
- Giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải nhất bộ môn cấp QG: 1.000.000đ/giải

- Giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải nhì bộ môn cấp QG: 900.000đ/giải

- Giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải ba bộ môn cấp QG: 800.000đ/giải

- Giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải KK bộ môn cấp QG: 700.000đ/giải
* Cấp tỉnh:

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: 500.000đ

- Giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải nhất bộ môn cấp Tỉnh: 500.000đ/giải
- Giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải nhì bộ môn cấp Tỉnh: 400.000đ/giải
- Giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải ba bộ môn cấp Tỉnh: 300.000đ/giải
- Giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải KK bộ môn cấp Tỉnh: 200.000đ/giải
* Cấp thành phố

- Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: 300.000đ

- Giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải nhất bộ môn cấp TP: 300.000đ/giải
- Giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải nhì bộ môn cấp TP: 200.000đ/giải
- Giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải ba bộ môn cấp TP: 150.000đ/giải

- Giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải KK bộ môn cấp TP: 100.000đ/giải
* Ghi chú:

- Trường hợp GV giảng dạy cũng là GV ôn luyện thì được thưởng 100% theo mức thưởng như trên.
- Trường hợp HS đạt giải thuộc lớp của GV giảng dạy thì GV giảng dạy được thưởng bằng 30% mức thưởng theo quy định (GV ôn luyện được 70%); nếu có 02 GV ôn luyện thì GV giảng dạy được thưởng 20%.
- Trường hợp có 02 GV ôn luyện thì mức thưởng cho mỗi GV ôn luyện là 50%/người (sau khi đã trừ 20% thưởng GV giảng dạy nếu có).
- Trường hợp 01 GV có nhiều HS đạt giải hoặc 01 HS đạt nhiều giải thì mức thưởng như trên và tính tổng các giải thưởng.
- GV đạt DHTĐ khác cấp thành phố và tỉnh được thưởng bằng ½ mức thưởng của GVDG tương ứng với từng cấp.
- Đối với các giải thi KHKT, VHVN-TDTT của Đội TNTP và GV Thể dục cũng áp dụng các mức trên, tuy nhiên nếu thi theo đoàn sẽ tính theo kết quả của đoàn (từ 20 HS trở lên), riêng môn bóng đá đạt giải cấp thành phố thưởng theo mức: nhất -  500.000đ, nhì - 400.000đ, Ba - 300.000đ.
- Đối với các giải thi trên mạng hoặc hình thức khác (nếu có) mức thưởng bằng ½ mức thưởng các môn văn hóa.
- Các trường hợp đặc biệt khác nhà trường sẽ xem xét cụ thể để thưởng theo thành tích.

- Nguồn chi thưởng từ ngân sách được cấp; vận động ủng hộ từ các tổ chức, đơn vị.
b) Đối với học sinh
- Thưởng tập thể lớp được bình bầu xuất sắc trong các đợt thi đua, HK và cả năm: 200.000đ/tập thể
* Cấp quốc gia (đối với các nội dung có tổ chức thi)
- Học sinh đạt giải nhất bộ môn cấp QG: 400.000đ

- Học sinh đạt giải nhì bộ môn cấp QG: 300.000đ

- Học sinh đạt giải ba bộ môn cấp QG: 200.000đ

- Học sinh đạt giải KK bộ môn cấp QG: 100.000đ

* Cấp tỉnh
- Học sinh đạt giải nhất bộ môn cấp Tỉnh: 100.000đ

- Học sinh đạt giải nhì bộ môn cấp Tỉnh: 90.000đ

- Học sinh đạt giải ba bộ môn cấp Tỉnh: 80.000đ

- Học sinh đạt giải KK bộ môn cấp Tỉnh: 70.000đ

* Cấp thành phố
- Học sinh đạt giải nhất bộ môn cấp thành phố: 80.000đ

- Học sinh đạt giải nhì bộ môn cấp thành phố: 70.000đ
- Học sinh đạt giải ba bộ môn cấp thành phố: 60.000đ

- Học sinh đạt giải KK bộ môn cấp thành phố: 50.000đ
* Cấp trường

- Học sinh giỏi: Giấy khen và phần thưởng trị giá 50.000đ.

- Học sinh Tiên tiến: Giấy khen và phần thưởng trị giá 30.000đ.

* Nguồn chi thưởng từ ngân sách được cấp; vận động ủng hộ từ các tổ chức, đơn vị; kết hợp đề nghị BĐD CMHS hỗ trợ.
IV/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này được thông qua hội nghị NG-CBQL-NLĐ năm học 2022-2023 và có hiệu lực trong năm học 2022-2023. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cá nhân, tổ chức trong nhà trường phản ánh kịp thời về Ban thi đua, Thủ trưởng đơn vị để nghiên cứu, giải quyết.
	TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH


	TM. NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG




               Vũ Thị Thu Huyền 
                                Nguyễn Thu Trang 
